
Dặn dò:
- Học sinh mở video (Unit 7) để luyện nghe, lặp lại từ Lesson 4 đến Lesson 6 và viết từ vựng vào
vở như hướng dẫn trong năm học: Lesson 4( lake, gate, plane, face), Lesson 5( look after: chăm
sóc, feed: cho ăn, nuôi, office: văn phòng).
- Bài tập có 2 phần:
+Workbook: Học sinh làm trong sách. Nếu học sinh không mang sách về nhà thì mới in tài liệu
ra làm.
+ Bài tập mở rộng: Tất cả học sinh in ra làm. Khi đi học lại HS nộp lại cho giáo viên TA.

ANSWER KEY( ĐÁP ÁN)
Exercise 1: Listen and read. Circle A, B, or C.
1A 2C 3C 4B
Exercise 2: Look at the pictures and letters. Write the correct answers.
1. cake 2. gate 3. lake 4. plane 5. face
Exercise 3: Circle the correct answer.

1c 2a 3b 4a
Exercise 4: Complete the sentences and match.
1c 2b 3d 4a

UNIT 7: WHERE DOES SHE WORK?

SÁCH BÀI TẬP( WORKBOOK)

Lesson 4( Trang 51)
1. Order the letters.

1. face 2. lake 3. plane 4. gate
2. Look and write. Repeat.

1. gate 2. lake 3. face 4. cake
3. Read. Circle the words with a_e. Underline the words with a.

2. Circle( khoanh tròn): gate Underline( gạch dưới): van
4. Now write the words in the correct box.

a_e: lake, gate
a: cat, van

Lesson 5(Trang 52)
1. Read: Học sinh đọc bài, lấy thông tin và làm bài 2, 3.
2. Read again. Circle two clothes words. Underline three family words.
Circle: pants, tie
Underline: dad, mom, sister
3. Read again. Fill in the correct circle.
1A 2A 3B 4A 5B
Lesson 6(Trang 53)
1. Listen and write words or a number.

1. A zoo 2. Big animals 3. Lions 4. Eleven lions 5. Birds
- Bài 2: HS khoanh tròn những nơi mà các thành viên trong gia đình làm việc.
- Bài 3: Học sinh viết và vẽ về những nơi mà các thành viên trong gia đình đang làm việc theo
mẫu câu có sẵn.

1. Where does your dad work?
2. Does your mom work in a zoo?
3. Does your brother work at an airport?
4. Where does your sister work?

a. She works in a store.
b. No, she doesn’t.
c. He works in a bank.
d. Yes, he does.



STUDENT BOOK
Lesson 4( trang 51)
4. Listen and complete the word.

1. cake 2 plane 3 gate 4. lake 5. face

Lesson 5( trang 52)
3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. Vy works at a . zoo

2. Her favorite animals are the . . elephants

3. There are elephants at the zoo. six

4. Vy gets up at o’clock. six

5. The lions eat . meat

Lesson 6( trang 53)
1. Listen and circle the correct word.

1. little 2. monkeys 3. 23 4. four 5. blue and green 6. talk


